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Mục đích và yêu cầu của đề tài nhằm xác định thành phần sâu hại trên cây hoa lài, theo dõi biến động mức độ gây hại của sâu hại chính, khảo sát đặc điểm hình thái, sinh học của chúng và hiệu quả phòng trừ bằng một số thuốc hóa học, sinh học.

Đề tài thực hiện từ tháng 2 đến tháng 6/2009 tại phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc (Quận 12), xã Nhị Bình (Hóc Môn), xã Bình Mỹ (Củ Chi) và phòng Nhân Nuôi Côn Trùng – Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật – Khoa Nông Học – ĐHNL Tp. Hồ Chí Minh đã thu được một số kết quả như sau:

Bằng phương pháp điều tra của Viện BVTV, chúng tôi ghi nhận được 16 loài gây hại trên cây lài tập trung trong 5 bộ. Bộ Lepidoptera ghi nhận được 7 loài gồm: sâu đục bông Palpita vitrealis R., sâu cuốn lá Adoxophyes sp., sâu hại nụ Hendecasis sp., sâu kéo màng Nausinoe geometralis G., sâu khoang Spodoptera litura Fab., sâu sừng Acherontia styx West., sâu đục thân màu hồng Zeuzera sp. Bộ Homoptera ghi nhận được 4 loài gồm: bọ phấn trắng Bemisia sp., rầy bướm Lawana conspersa Walker, rệp sáp Pseudococcus sp., rầy xanh Empoasca sp. Bộ Hemiptera ghi nhận  được 3 loài gồm: bọ xít gai Cletus bipunctatus West., bọ xít đỏ Dysdercus cingulatus F., bọ xít lưới Tingis sp. Bộ Thysanoptera ghi nhận được 1 loài bọ trĩ Thrips orientalis Bagnall. Và bộ Orthoptera cũng ghi nhận được 1 loài là cào cào Oxya spp.

Theo dõi mức độ gây hại của sâu đục bông Palpita vitrealis R. ghi nhận được: Trên vườn lài dưới 5 năm tuổi tỷ lệ phát hoa bị hại trung bình là 42,27%, tỷ lệ hoa bị hại trung bình là 13,10%. Ở vườn lài trên 5 năm tuổi, tỷ lệ phát hoa bị hại trung bình là 41,87%, tỷ lệ hoa bị hại trung bình là 12,50%. Mức độ gây hại của sâu đục bông trên 2 loại vườn tương đương nhau.

Ngoài ra cũng ghi nhận được mức độ gây hại của sâu cuốn lá Adoxophyes sp. Ở vườn lài dưới 5 năm tuổi tỷ lệ đọt bị sâu cuốn lá hại trung bình là 38,93%, tỷ lệ lá bị hại trung bình là 11,91%. Ở vườn lài trên 5 năm tuổi, tỷ lệ đọt bị hại trung bình là 37,20%, tỷ lệ lá bị hại trung bình là 12,43%. Sâu cuốn lá gây hại trên 2 loại vườn với mức độ tương đương nhau.

 Thành trùng sâu đục bông Palpita vitrealis Rossi có màu trắng sáng, kích thước con cái (14,13 ( 0,64 mm) lớn hơn con đực (13,33 ( 0,62 mm). Vòng đời sâu đục bông trải qua 4 giai đoạn: trứng, ấu trùng, nhộng và thành trùng. Thời gian hoàn thành vòng đời là 26,28 ( 1,29 ngày, tỷ lệ hoàn thành vòng đời là 74,76%.

Sử dụng thuốc trừ sâu đục bông Palpita vitrealis R. hiệu lực thuốc đạt kết quả cao nhất ở 5 NSP với thuốc Supracide 40EC là 80,33%, Visher 25ND là 66,80%, Tập kỳ 1,8EC là 59,93%, Prodigy 23F là 48,40%. Ở thời điểm 14 NSP hiệu lực của các loại thuốc thí nghiệm giảm đi đáng kể: Thuốc Supracide 40EC còn 25,75%, Visher 25ND là 25,20%, Prodigy 23F là 14,0% và Tập kỳ 1,8EC là 13,0%.

